
Stt Họ và tên CCCD (bắt buộc) Ngày sinh Lớp TT Phòng thi số Số hiệu phòng

1 Nguyễn Thị Khánh Linh 031307000775 26/03/2007 12A1 1 01 P12

2 Nguyễn Vũ Thái Sơn 031207016054 27/06/2007 12A1 2 01 P12

3 Vũ Trung Kiên 031207018382 16/02/2007 12A1 3 01 P12

4 Bùi Duy Long 031207010705 08/08/2007 12A1 4 01 P12

5 Phạm Nguyễn Thế Thuận 031207016502 11/09/2007 12A1 5 01 P12

6 Mai Đức Thắng 034207000147 20/01/2007 12A1 6 01 P12

7 Phó Nhật Cường 031207008953 01/05/2001 12A1 7 01 P12

8 Nguyễn Tuấn Dương 031207001841 24/12/2007 12A1 8 01 P12

9 Vũ Phan Hoàng Anh 034207000765 23/09/2007 12A1 9 01 P12

10 Phạm Bảo Khoa 031207017115 18/05/2007 12A1 10 01 P12

11 Quán Nam Khánh 031207005103 03/08/2007 12A1 11 01 P12

12 Nguyễn Đạt Đức Anh 031207019298 12/10/2007 12A1 12 01 P12

13 Bùi Lê Quang Khôi 031207010829 28/11/2007 12A1 13 01 P12

14 Nguyễn Thị Phương Linh 031307009634 04/01/2007 12A1 14 01 P12

15 Đặng Mỹ Huyền 031307012134 30/12/2007 12A1 15 01 P12

16 Hoàng Minh Hiếu 031207012414 03/04/2007 12A1 16 01 P12

17 Ninh Thị Minh Hằng 031307014619 07/05/2007 12A1 17 01 P12

18 Đào Gia Minh 031207002497 24/09/2007 12A1 18 01 P12

19 Phạm Thái Dương 031207004762 10/07/2007 12A1 19 01 P12

20 Lưu Minh Quân 031207002227 15/04/2007 12A1 20 01 P12

21 Vũ Hoàng Nguyệt Ánh 089307015459 24/01/2007 12A1 21 01 P12

22 Đào Anh Duy 031207003577 16/08/2007 12A1 22 01 P12

23 Bùi Đức Tùng 031207004140 17/08/2007 12A1 23 01 P12

24 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 031207000498 03/01/2007 12A2 24 01 P12

25 Vũ Văn Công 031207000555 03/01/2007 12A2 25 01 P12

26 Vũ Anh Thơ 31307013197 23/03/2007 12A2 26 01 P12

27 Phạm Minh Tâm 031307001212 03/09/2007 12A2 27 01 P12
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28 Đỗ Thanh Huyền 031307006389 27/05/2007 12A2 1 02 P13

29 Bùi Ngọc Lâm Anh 031307007489 20/10/2007 12A2 2 02 P13

30 Trần Vũ Khôi Nguyên 31207012975 03/08/2007 12A2 3 02 P13

31 Phạm Đinh Hải Nam 031207012010 03/07/2007 12A2 4 02 P13

32 Nguyễn Tiến Dũng 31207003811 27/06/2007 12A2 5 02 P13

33 vũ thị phương linh 031307003963 17/11/2007 12a2 6 02 P13

34 Tạ Đức Mạnh 22207000256     22/01/2007 12A2 7 02 P13

35 Trần Thu Uyên 31307000792 20/04/2007 12A2 8 02 P13

36 Nguyễn Hà Anh Đức 31207001258      13/08/2007 12A2 9 02 P13

37 Nguyễn Thành Nam 31207012374 24/11/2007 12A2 10 02 P13

38 Vũ Trọng Quốc Việt 31207010304 08/06/2007 12A2 11 02 P13

39 Lê Anh Duy 031207016206 10/05/2007 12A2 12 02 P13

40 Mai Tiến Mạnh 31207003683 04/11/2007 12A2 13 02 P13

41 Phạm Khải Hoàn 31207013593 02/04/2007 12A2 14 02 P13

42 Nguyễn Phúc Hưng 31207003924 15/05/2007 12A2 15 02 P13

43 Đinh Tiến Dũng 037207010330 28/02/2007 12A2 16 02 P13

44 Trần Bảo Minh Anh 031307004674        7/25/2007 12A2 17 02 P13

45 Ngô Doãn Nam Trường 031207006487 12A3 18 02 P13

46 Vũ Nguyễn Gia Minh 031207012836 30/10/2007 12A3 19 02 P13

47 Chu Đức Anh 031207015355 27/06/2007 12A3 20 02 P13

48 Lê Khánh Huyền 031307010353 25/11/2007 12A3 21 02 P13

49 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh 031307016968 01/04/2007 12A3 22 02 P13

50 Ngô Xuân Dũng 031207010408 13/01/2007 12A3 23 02 P13

51 Trần Quế Chi 031307017148 15/11/2007 12A3 24 02 P13

52 Lê Hoàng Duy Anh 031207012886 10/01/2007 12A3 25 02 P13

53 Tô Duy Minh 031207000160 20/01/2007 12A3 26 02 P13

54 Trần Giang Sơn 031207014304 26/07/2007 12A3 27 02 P13

55 Phạm Quang Minh 031207001370 07/10/2007 12A3 1 03 P14

56 Trương Quang Minh 031207010242 11/01/2007 12A3 2 03 P14

57 Bùi Thành Long 031207001265 18/01/2007 12A3 3 03 P14

58 Phạm Minh Sơn 031207016908 12/10/2007   12A3 4 03 P14

59 Nguyễn Hoàng Minh Châu 031307009919 28/07/2007 12A3 5 03 P14

60 Nguyễn Hữu Phúc 031207014151 24/07/2007 12A3 6 03 P14

61 Trần Đức Duy 031207007513 27/09/2007 12A3 7 03 P14



62 Trần Đức Trí 031207004902 26/09/2007 12A3 8 03 P14

63 Nguyễn Minh Hiếu 031207017941 14/07/2007 12A3 9 03 P14

64 Trần Xuân Huy 031207000309 06/02/2007 12A3 10 03 P14

65 Nguyễn Đức Dũng 031207010903 07/12/2007 12A3 11 03 P14

66 Nguyễn Nhật Dương 031207012774 13/08/2007 12A4 12 03 P14

67 Nguyễn Minh Quyền 031207012343 10/01/2007 12A4 13 03 P14

68 Mai Hoàng Nguyên 031207016167 30/06/2007 12A4 14 03 P14

69 Ninh Văn Đạt 031207016131 31/08/2007 12A4 15 03 P14

70 Đoàn Gia Huy 031207011708 15/12/2007 12A4 16 03 P14

71 Phạm Tiến Dũng 031207009967 15/08/2007 12A4 17 03 P14

72 Nguyễn Trọng Đại 031207004419 08/06/2007 12A4 18 03 P14

73 Đoàn Trần Hải Nam 031207002046 16/06/2007 12A4 19 03 P14

74 Nguyễn Đình Tuấn 031207007344 01/05/2007 12A4 20 03 P14

75 Nguyễn Minh Đạt 031207012840 21/04/2007 12A4 21 03 P14

76 Bùi Đắc Minh 031207014796 02/12/2007 12A4 22 03 P14

77 Trần Thành Đạt 031207000146 01/08/2007 12A4 23 03 P14

78 Lê Thị Hà Phương 031307006421 12/02/2007 12A4 24 03 P14

79 Vũ Quý Tùng 031207003932 07/04/2007 12A4 25 03 P14

80 Nguyễn Lê Hoàng Tuấn 031207012215 29/12/2007 12A4 26 03 P14

81 Quách Đức Thành 031207009216 11/08/2007 12A5 27 03 P14

82 Hoàng Tuấn Phong 031207006588 25/11/2007 12A5 1 04 P15

83 Vũ Thành Công 31207003151 25/03/2007 12A5 2 04 P15

84 Đoàn Việt Hưng 031207009851 07/09/2007 12A5 3 04 P15

85 Quản Hữu Tiến 031207008093 09/12/2007 12A5 4 04 P15

86 Cao Thu Trang 031307000173 20/03/2007 12A5 5 04 P15

87 Lương Tiến Đạt 31207008894 20/04/2007 12A5 6 04 P15

88 Phạm Quỳnh Anh 031307006287 18/06/2007 12A5 7 04 P15

89 Hoàng Trung Hải 022207001638 11/05/2007 12A5 8 04 P15

90 Hà Công Quyền 031207004965 15/08/2007 12A5 9 04 P15

91 Nguyễn Nhật Anh 31207008026 10/09/2007 12A5 10 04 P15

92 Nguyễn Hải Anh 031307007394 01/04/2007 12A5 11 04 P15

93 Phạm Đức Sáng 031207011256 22/10/2007 12A5 12 04 P15

94 Đàm Yến Nhi 031307016120 26/08/2007 12A5 13 04 P15

95 Trần Lê Trọng Đức 031207005416 31/08/2007 12A5 14 04 P15



96 Nghiêm Trung Hiếu 031207015620 09/01/2007 12A5 15 04 P15

97 Nguyễn Minh Hiển 031207003309 20/10/2007 12A5 16 04 P15

98 Nguyễn Đức Minh 031207014640 09/08/2007 12A5 17 04 P15

99 Nguyễn Trọng Phú 031207008176 01/02/2007 12A5 18 04 P15

100 Nguyễn Hữu Tiến Đạt 031207001504 08/10/2007 12A5 19 04 P15

101 Đỗ Tùng Dương 031207009227 08/09/2007 12A5 20 04 P15

102 Lưu Quang Nam Anh 031207003940 14/11/2007 12A5 21 04 P15

103 Phan Đàm Phương Uyên 031307001239 05/10/2007 12A5 22 04 P15

104 Lê Thị Tâm Như 31307008249 20/02/2007 12A5 23 04 P15

105 Vũ Ngọc Phong 31207007610 17/10/2007 12A6 24 04 P15

106 Lê Mai Huyền Hân 031307010153 30/07/2007 12A6 25 04 P15

107 Chu Đức Vượng 31207012367 09/04/2007 12A6 26 04 P15

108 Phạm Khánh Nam 31207016774 08/10/2007 12A6 1 05 P16

109 Nguyễn Khánh Linh 031307016250 12/11/2007 12A6 2 05 P16

110 Đoàn Duy Hiếu 31207000101 01/12/2007 12A6 3 05 P16

111 Nguyễn Ngọc Khánh 31307004270 17/09/2007 12A6 4 05 P16

112 Bùi Ngọc Minh 031307001850 18/11/2007 12A6 5 05 P16

113 Nguyễn Anh Thư 31307012426 07/01/2007 12A6 6 05 P16

114 Lê Mai Diệp 31307000643 03/01/2007 12A6 7 05 P16

115 Vũ Trần Đức Thành 031207017285 05/05/2007 12A6 8 05 P16

116 Lê Minh Sơn 031207011312 26/8/2007 12A6 9 05 P16

117 Vũ Thế Luân 31207017061 03/11/2007 12A6 10 05 P16

118 Đào Thị Minh Phương 031307001864 14/07/2007 12A6 11 05 P16

119 Vũ Thị Hoàng Thanh 031307002375 03/07/2007 12A6 12 05 P16

120 Nguyễn Hoài Nam 31207001425 16/09/2007 12A7 13 05 P16

121 Vũ Thuận Phong 31207008654 07/08/2007 12A7 14 05 P16

122 Đỗ Minh Quân 31207009141 19/01/2007 12A7 15 05 P16

123 Lương Phúc Thành 031207006805 21/08/2007 12A7 16 05 P16

124 Đỗ Đức Nam 31207018482 29.05.2007 12A8 17 05 P16

125 Nguyễn Phương Nhi 031307003597 15.10.2007 12A8 18 05 P16

126 Dương Quang Minh 031207008360 06.08.2007 12A8 19 05 P16

127 Trịnh Thị Thu Hương 031307016800 07.11.2007 12A8 20 05 P16

128 Đinh Xuân Thành 031207019014 10.08.2007 12A8 21 05 P16

129 Phạm Thảo Anh 034307009904 27/12/2007 12A10 22 05 P16



130 Nguyễn Anh Quân 31207014824 02/10/2007 12A13 23 05 P16

131 Vũ Nguyễn Phú Quý 031207020086 06/06/2007 12A13 24 05 P16

132 Nguyễn Hoàng Lâm 031208000108 14/07/2008 11B1 25 05 P16

133 Vũ Lan Phương 031308011748 12/09/2008 11B1 26 05 P16

134 Hà Hiếu Thuận 031208019692 04/04/2008 11B1 1 06 P17

135 Vũ Trung Hiếu 031208012426 19/04/2008 11B1 2 06 P17

136 Nguyễn Hải Vy 031308013157 06/08/2008 11B1 3 06 P17

137 Vũ Hải Vân 027308001242 26/11/2008 11B1 4 06 P17

138 Đỗ Gia Phát 031208008567 23/10/2008 11B1 5 06 P17

139 Vũ Duy Quang 031208017011 01/03/2008 11B2 6 06 P17

140 Cao Bảo Nhi 31308003238 23/4/2008 11B2 7 06 P17

141 Nguyễn Hoàng Long 31208016355 13/5/2008 11B2 8 06 P17

142 Nguyễn Anh Kiệt 31208003770 17/08/2008 11B2 9 06 P17

143 Hoàng Hải Minh 031208015601 21/02/2008 11B2 10 06 P17

144 Nguyễn Hoàng Lân 031208001050 27/2/2008 11B2 11 06 P17

145 Nguyễn Minh Đăng 31208013661 09/03/2008 11B2 12 06 P17

146 Bùi Gia Hưng 031208018473 02/02/2008 11B2 13 06 P17

147 Nguyễn Duy Đạt 031208008206 10/02/2008 11B2 14 06 P17

148 Nguyễn Đỗ Quỳnh Trang 31308006857 18/06/2008 11B2 15 06 P17

149 Lương Ngọc Hà My 31308007563 02/02/2008 11B2 16 06 P17

150 Nguyễn Anh Đức 031208006101 08/02/2008 11B2 17 06 P17

151 Nguyễn Gia Linh 31308001397 06/08/2008 11B2 18 06 P17

152 Nguyễn Tiến Huy 031208018667 04/02/2008 11B2 19 06 P17

153 Nguyễn Trung Kiên 031208014189 08/04/2008 11B3 20 06 P17

154 Trần Nhật Minh 031208009364 18/07/2008 11B3 21 06 P17

155 Nguyễn Hữu Khang 031208010505 26/02/2008 11B3 22 06 P17

156 Đồng Xuân Đức 031208005931 16/08/2008 11B3 23 06 P17

157 Nguyễn Đức Minh Hiếu 031208009198 07/04/2008 11B3 24 06 P17

158 Trần Ngọc Diệp 031308015694 09/07/2008 11B3 25 06 P17

159 Phùng Tiến Đức 031208018382 16/10/2008 11b3 26 06 P17

160 Nguyễn Trí Bảo 031208006890 31/05/2008 11B3 1 07 P18

161 Ngô Nhật Minh 031208014623 17/11/2008 11B3 2 07 P18

162 Võ Trung Quang Anh 031208018788 01/03/2008 11B3 3 07 P18

163 Đinh Viết Dương 031208012205 26/01/2008 11B3 4 07 P18



164 Đào Công Thành 031208009090 12/01/2008 11B3 5 07 P18

165 Lê Nguyễn Thành Đạt 031208003440 06/07/2008 11B3 6 07 P18

166 Nguyễn Bá Nguyên 031208008921 29/12/2008 11B3 7 07 P18

167 PHẠM HÀ LINH 031308012404 12/08/2008 11B4 8 07 P18

168 Nguyễn Quang Hưng 31208017780 22/12/2008 11B4 9 07 P18

169 Chu Ngọc Bảo Khánh 31308001604 23/10/2008 11B4 10 07 P18

170 Ngô Minh Thư 031308003374 01/11/2008 11B4 11 07 P18

171 Nguyễn Việt Hoàng 31208004116 04/12/2008 11B4 12 07 P18

172 Bùi Tuấn Hưng 31208012384 16/08/2008 11B4 13 07 P18

173 Phạm Trúc Anh 31308004997 12/12/2008 11B4 14 07 P18

174 Nguyễn Ngọc Như Tâm 31308005835 14/11/2008 11B4 15 07 P18

175 Ngô Thư Trúc 31308012693 12/08/2008 11B4 16 07 P18

176 Phạm Lê Nhật Mai 31308011295 12/08/2008 11B4 17 07 P18

177 Đào Hoàng Dũng 031208005033 01/05/2008 11B4 18 07 P18

178 Phạm Trung Hiếu 031208019561 27/09/2008 11B4 19 07 P18

179 Phạm Tú Huy 031208013155 16/06/2008 11B4 20 07 P18

180 Hà Minh Phúc 31208006339 05/05/2008 11B4 21 07 P18

181 Lê Hoàng Phát 31208001313 04/10/2008 11B4 22 07 P18

182 Nguyễn Thanh Vy 031308004611 15/08/2008 11B4 23 07 P18

183 Lê Vân Hà 31308012237 11/12/2008 11B4 24 07 P18

184 Vũ Mạnh Quân 31208011190 20/07/2008 11B5 25 07 P18

185 Nguyễn Vũ Phương Hoa 31308011753 01/06/2008 11B5 26 07 P18

186 Vũ Hoàng Minh 031208004845 24/03/2008 11B5 1 08 P19

187 Nguyễn Đăng Kỳ Minh 31208011159 26/11/2008 11B5 2 08 P19

188 Nguyễn Thảo Khánh Vy 31308013458 21/08/2008 11B5 3 08 P19

189 Phạm Thái An 31308014304 29/08/2008 11B5 4 08 P19

190 Phạm Quang Anh 31208013281 25/02/2008 11B5 5 08 P19

191 Lê Đức Hải 31208001511 21/09/2008 11B5 6 08 P19

192 Nguyễn Anh Đức 31208007264 16/11/2008 11B5 7 08 P19

193 Đinh Thị Thanh Bình 31308006885 27/01/2008 11B5 8 08 P19

194 Nguyễn Phương Nam 31208007486 20/10/2008 11B5 9 08 P19

195 Ngô Bảo Nam 31208004254 19/10/2008 11B5 10 08 P19

196 Nguyễn Thành Đạt 31208011970 12/10/2008 11B5 11 08 P19

197 Nguyễn Thu Hà 31308007656 26/11/2008 11B5 12 08 P19



198 Trần Bích Phương 31308014826 27/7/2008 11B5 13 08 P19

199 Phùng Thuý An 31308013789 23/11/2008 11B5 14 08 P19

200 Nguyễn Trung Kiên 31208019137 20/03/2008 11B5 15 08 P19

201 Nguyễn Hoàng Phương 31208011621 11/10/2008 11B5 16 08 P19

202 Nguyễn Vũ Tiến Đạt 31208003063 30/07/2008 11B5 17 08 P19

203 Nguyễn Đăng Quý 031208006911 16/08/2008 11B6 18 08 P19

204 Nguyễn Đức Anh 031208006173 25/12/2008 11B6 19 08 P19

205 Trần Ngọc Minh 31308004944 30/05/2008 11B6 20 08 P19

206 Nguyễn Hoàng Phi 031208003650 22/07/2008 11B6 21 08 P19

207 Phạm Thị Minh Diệp 31308014636 13/11/2008 11B7 22 08 P19

208 Nguyễn Vũ Hoàng Nam 031208000721 02/09/2008 11B8 23 08 P19

209 Nguyễn Quang Đạt 031208006536 21/2/2008 11B8 24 08 P19

210 Bùi Lê Khanh 031308016075 02/12/2008 11B8 25 08 P19

211 Hồ Thị Hà My 031308016757 05/08/2008 11B8 26 08 P19

212 Đinh Công Hiếu 022208001322 27/7/2008 11B8 1 09 P20

213 Hoàng Minh Hiếu 031208019884 11/03/2008 11B8 2 09 P20

214 Liu Phạm Uyển Minh 031308000531 14/11/2008 11B8 3 09 P20

215 Nguyễn Đức Hiếu 031208003055 25/11/2008 11B8 4 09 P20

216 Vũ Ngọc Bảo Khanh 031308002497 07/12/2008 11B8 5 09 P20

217 Đỗ Việt Hải 031208007198 17/9/2008 11B8 6 09 P20

218 Đào Anh Vũ 030208016271 17/5/2008 11B8 7 09 P20

219 Nguyễn Cao Sơn 031208019393 03/12/2008 11B8 8 09 P20

220 Trần Khánh Chi 031308001420 08/12/2008 11B8 9 09 P20

221 Nguyễn Trọng Khang 031208013097 09/11/2008 11B8 10 09 P20

222 Nguyễn Đăng Nguyên 031208003969 15/11/2008 11B8 11 09 P20

223 Nguyễn Huy Hiệu 031208019933 16/02/2008 11B8 12 09 P20

224 Hoàng Vũ Đình Long 031208015793 29/02/2008 11B9 13 09 P20

225 Bùi Công Duy 031208005012 05/10/2008 11B9 14 09 P20

226 Lưu Minh Vũ 031208004408 04/10/2008 11B9 15 09 P20

227 Lê Mạnh Đức 031208019535 17/09/2008 11B9 16 09 P20

228 Phạm Minh Tiến Thành 031208002584 08/09/2008 11B9 17 09 P20

229 Phạm Văn Phú Cường 031208003522 02/04/2008 11B9 18 09 P20

230 Đỗ Minh Quang 031208005943 27/08/2008 11B9 19 09 P20

231 Đào Mạnh Tiến 31208014898 14/11/2008 11B9 20 09 P20



232 Đào Quang Anh 031208010254 09/03/2008 11B9 21 09 P20

233 Trương Ngọc Tú 037208002522· 08/02/2008 11B9 22 09 P20

234 Tô Mạnh Hưng 34208013942 14/08/2008 11B9 23 09 P20

235 Nguyễn Tiến Đạt 31208003505 17/06/2008 11B9 24 09 P20

236 Hà Duy Hưng 031208002110 05/04/2008 11B10 25 09 P20

237 Đỗ Bá Bình 031208019237 24/01/2008 11B10 26 09 P20

238 Đỗ Quốc Đạt 031208012028 11/10/2008 11B10 1 10 P21

239 Nguyễn Minh Châu A 031308001947 20/09/2008 11B10 2 10 P21

240 Bùi Thu Hiền 034308004960 02/10/2008 11B10 3 10 P21

241 Trần Khánh Linh 031308001844 28/07/2008 11B10 4 10 P21

242 Đặng Quang Huy 31209006224 26/09/2009 10C1 5 10 P21

243 Vũ Viết Tiến Hoàng 31209003104 09/06/2009 10C1 6 10 P21

244 Hà Mạnh Đạt 31209019806 06/05/2009 10C9 7 10 P21

245 Nguyễn Quang Thành 31209003539 08/08/2009 10C9 8 10 P21

246 Nguyễn Hoàng Hưng 031209000274 26/10/2009 10C10 9 10 P21

247 Bùi Thị Phương Hoa 031309017412 18/03/2009 10C10 10 10 P21

248 Phạm Văn Phú Cường 031208003522         2/4/2008 11B9 11 10 P21

249 Nguyễn Minh Khánh 031208015609         9/1/2008 11B6 12 10 P21

250 Nguyễn Phương Anh 31309000701 03/10/2009 10C11 13 10 P21

251 Đoàn Minh Nhật 31208002372 17/03/2008 11B5 14 10 P21

252 Nguyễn Minh Tuấn 31208004667 09/11/2008 11B5 15 10 P21

253 Bùi Gia Hưng 31208018473 02/02/2008 11B2 16 10 P21

254 Lưu Thanh Minh 31207004568 23/10/2007 12A2 17 10 P21

255 Nguyễn Thành Đạt 31207010812 25/07/2007 12A2 18 10 P21

256 Vũ Văn Công 31207000555 01/03/2007 12A2 19 10 P21

257 Nguyễn Gia Minh 31207002080 31/07/2007 12A2 20 10 P21

258 Phạm Thanh Phương 31307003047 04/03/2007 12A2 21 10 P21

259 Đỗ Thanh Huyền 31307006389 27/05/2007 12A2 22 10 P21

260 Trần Công Hưng 31207004751 30/10/2007 12A2 23 10 P21

261 Chu Đức Đạt 31207005764 28/03/2007 12A2 24 10 P21

262 Quản Bảo Ngân 31307014209 04/05/2007 12A2 25 10 P21

263 Bùi Huy Thắng 31207015334 10/05/2007 12A2 26 10 P21


